	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: SINH HỌC 7 

(Thời gian làm bài 45 phút )


                                                                                  (Đề gồm 02 trang)
A. ma trËn 
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Lớp Bò Sát

	NhËn biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoài
	
	
	
	

	
	1
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1,6
	
	

	2. Lớp Chim

	Biết đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2,0

	3. Lớp Thú 

	Biết được hình thức sinh sản của thú
	Hiểu giải thích lớp thú có những đặc điểm tiến hóa .
	
	
	

	
	1
	0,4
	
	
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,4
	1
	1,0

	4. Sự tiến hóa của Đv
	
	-Hiểu vÒ sù ®a d¹ng,nguyªn nh©n g©y suy gi¶m sinh häc
-  Sự tiến hóa và mối quan hệ của các loài
	
	VËn dông ®Ó gi¶i thÝch ®­îc sù quan hÖ hä hµng gi÷a c¸c líp
	

	
	
	
	
	
	5
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1,0
	5
	2,0
	1
	1,0

	5. Đv và đ/s con người
	
	
	-Vận dụng hiểu  biết có ý thức và các biện pháp  bảo vệ động vật quý hiếm.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2,0
	
	
	
	
	
	
	1
	2,0

	Tổng
	2
	2,0
	1
	2,0
	5
	2,0
	1
	1,0
	
	
	1
	2,0
	
	
	1
	1,0
	7
	4,0
	 4
	6,0

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


B. ĐỀ BÀI
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Nguyên nhân nào không gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học trong tự nhiên ở nước ta:

A. khai thác quá mức.                               C. sự ô nhiễm

B. phá rừng làm nương.                            D. tích cực trồng rừng.

Câu 2:Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì:

A. động vật ngủ đông dài                       C. khí hậu rất khắc nghiệt

B. động vật sinh sản ít                            D. khí hậu khá phù hợp

Câu 3 Động vật nào có hình thức sinh sản vô tính mọc chồi:

A. Trùng giày            B.Thủy tức                       C. Cá               D. Ếch

Câu 4 Có quan hệ họ hàng gần với cá hơn là:

A. Tôm sông            B. Châu chấu             C. Ốc sên             D. Ếch đồng

Câu 5.Hình thức sinh sản của thú có đặc điểm:

      A.đẻ con và phát triển qua biến thái.           B.đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.

     C..đẻ ít trứng.                                                D.đẻ nhiều trứng.

Câu 6.Dùng ong mắt đỏ tiêu diệt sâu đục thân lúa là sử dụng:

A.dùng thiên địch đẻ trứng kí sinh lên sinh vật gây hại.

B.gây vô sinh sinh vật gây hại.

C.thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.

D.dùng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại.

Câu 7: Nối các đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn phù hợp với ý nghĩa thích nghi với đời sống trên cạn theo bảng sau : 

	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	Ý nghĩa thích nghi

	1. Da khô có vảy sừng bao bọc
2. Có cổ dài
3.  Thân dài, đuôi rất dài 

4.  Mắt có mi cử động, có nước mắt 
	A. Tham gia di chuyển trên cạn 

B. Bảo vệ mắt, có nước mắt giữ mắt không bị khô
C. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể
D. Phát huy giác quan nằm trên đầu  


II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm )

Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bå c©u  thích nghi với đời sống bay l​ưîn ?

Câu 2: (2 điểm)
a) Chứng minh lớp thú có những đặc điểm tiến hóa hơn so với các lớp động vật có xương sống đã học (1 điểm)

b) Sau khi học xong về các lớp động vật có xương sống. Hoa đố  Lan C¸ voi cã quan hÖ hä hµng gÇn víi h­¬u sao h¬n hay c¸ chÐp h¬n ? Lan không biết trả lời như thế nào, em hãy trả lời giúp Lan và giải thích vì sao cho Lan hiểu nhé. (1điểm)

C©u 3: (2®iÓm) Hiện nay nhiều loài động vật bị săn bắt làm cho số lượng suy giảm và trở lên quý hiếm. bằng cách nào chúng ta có thể bảo vệ các loài động vật đó? Là học sin hem cần làm gì để bảo vệ động vật quý hiếm?
---Hết---
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I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)( mçi  c©u 0,4®)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	B
	A
	1C
	2D
	3A
	4B


II. TỰ LUẬN:(6 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

(2 điểm )


	 §Æc ®iÓm :

- Th©n h×nh thoi, Cæ dµi khíp víi th©n  

- Chi trư​íc biÕn ®æi thµnh c¸nh 

- cã bé l«ng vò bao phñ c¬ thÓ 

- Má sõng bao lÊy hµm , kh«ng cã r¨ng 

-chi sau cã 3 ngãn tr​ưíc ,1 ngãn sau cã vuèt 
	0,4đ

0,4đ

0,4đ

0,4đ

0,4đ



	Câu 2 

(2 điểm )


	* Lớp thú có những đặc điểm tiến hóa:
- Răng phân hóa (răng cửa, răng nanh, răng hàm)   

- Thai sinh, nuôi con bằng sữa mẹ                         

* C¸ voi cã quan hÖ hä hµng gÇn víi h­¬u sao h¬n v×

- C¸ voi ®Î con vµ nu«i con b»ng s÷a


	0,5đ

0,5đ
0, 5đ    0, 5đ



	Câu 3
 (2 điểm )


	*  Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đẩy mạnh:

- Bảo vệ môi trường sống của chúng,

- Cấm săn bắt, buôn bán trái phép động vật quý hiếm

- Cần đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.

- Bảo vệ môi trường

* Trách nhiệm của học sinh:

- Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

- Tuyên truyền cho mọi người biết vai trò của động vật quý hiếm đối với đời sống con người, vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ động vật quý hiếm….. 
	0.25

0.25

0.25

0.25
0.5

0.5


Quang Trung, ngày 25 tháng 3 năm 2022
	       XÁC NHẬN CỦA BGH


	       NGƯỜI RA ĐỀ
         Lê Thị Lương
    XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN


